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1. Đặc điểm hoạt động 

Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập 
trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Sách và Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh theo Quyết định số 458/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh. Công ty là đơn vị  hạch toán 
độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000151 ngày 12 tháng 11 năm 
2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh, Luật  Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định 
pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/02/2010. 

Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 
22/02/2008 với mã chứng khoán là HBE, theo Quyết định số 72 ngày 01/02/2008 của Trung tâm Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).  

Ngành nghề kinh doanh chính 

 Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, ấn 
phẩm; 

 Sản xuất liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học; 

 In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục; 

 Mua bán, ký gửi hàng hoá, môi giới thương mại; 

 Kinh doanh du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát; 

 Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh 
doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ; 

 Đào tạo nghiệp vụ giám đốc chuyên nghiệp; 

 Đào tạo, tư vấn pháp lý các lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế, dạy nghề kỹ thuật tổng hợp; 

 Kinh doanh địa ốc văn phòng; 

 Tư vấn du học; 

 Kinh doanh trường học. 

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND). 

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan 
do Bộ Tài chính ban hành. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung. 

 

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 
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4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. 

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không 
quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không 
có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các 
tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ 
liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.  

Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 
của Bộ Tài chính. Theo đó, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh 
giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh 
doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền 
đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán 
ngược lại để tất toán số dư. 

4.3 Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách 
hàng và phải thu khác. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không 
được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ 
kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 
7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.4 Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá 
gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát 
sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán 
ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu 
thụ chúng.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn 
kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-
BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.5 Các khoản đầu tư tài chính 

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính 
khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại 
ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình 
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Nguyên giá 

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. 

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi 
nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi 
ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi 
nhận là chi phí trong kỳ. 

Khấu hao 

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. 
Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài 
chính. 

Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 8 - 50 

Máy móc, thiết bị 3 - 10 

Phương tiện vận tải 6 - 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 3 - 8 

4.7 Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra 
để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt 
bằng, lệ phí trước bạ,... 

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao. 

Quyền sử dụng đất có thời hạn thì trích khấu hao theo thời hạn sử dụng 

Các tài sản cố định vô hình khác 

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.  

Khấu hao của tài sản cố định vô hình khác được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian 
hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 
tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 

Loại tài sản   Thời gian khấu hao (năm) 

Phần mềm máy tính 3 

  

 

4.8 Chi phí trả trước dài hạn 
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Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong 
khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. 

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước 

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của 
nhà cung cấp hay chưa. 

4.10  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời 
gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ 
cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào 
chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần 
chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí. 

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 
82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. 

4.11  Chi phí vay 

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào 
giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong 
kỳ. 

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh. 

4.12 Phân phối lợi nhuận thuần 

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ 
đông. 

4.13 Ghi nhận doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh 
tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã 
được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định 
của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng. 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được 
thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ 
vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính. 

 Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và 
có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế. 

 Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được 
quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

4.14  Thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn 
lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có 
hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là 
do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu 
nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán 
giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích 
báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận 
tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại 
được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh 
toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc 
niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại được sử dụng. 

4.15  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng 

 Thuế Giá trị gia tăng: 

 Đối với sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không 
chịu thuế. 

 Đối với hoạt động bán thiết bị dạy học, từ điển: Áp dụng mức thuế suất là 5%. 

 Đối với hoạt động bán văn phòng phẩm và thiết bị khác…: Áp dụng mức thuế suất là 10%. 

 Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  

 Áp dụng mức thuế suất là 25%. 

 Đối với dự án Xây dựng trường Mầm Non Hoa Sen được ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư số 
28121000031 ngày 10/11/2008 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp. Theo đó, dự án này được hưởng 
thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Dự án được miễn 
thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
trong 5 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2009 là năm đầu tiên dự án có thu 
nhập chịu thuế, do đó dự án được miễn thuế 4 năm (2009 - 2012) và giảm 50% trong 5 năm tiếp 
theo (2013 - 2017). 

 Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành. 

4.16 Các bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với 
bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. 
 
 
 
 
 

5.Tiền   

    31/03/2011   01/01/2011 
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                 Trang 14 

   VND   VND 

       

 Tiền mặt  121.033.505 179.398.095 

 Tiền gửi ngân hàng  353.661.269 676.562.655 

    

 Cộng   474.694.774 855.960.750 

 

 

6. C¸c kháan ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n                                                   31/3/2011                             01/01/2011                             

           Cho cán bộ công nhân viên vay                                     3.086.000.000                        3.122.400.000                      

 

  Cộng:                                                                                     3.086.000.000                         3.122.400.000                      

 

 

7.Các khoản phải thu khác:                                                         31/3/2011                           01/01/2011                         

UBND tÜnh Hμ TÜnh ( l·I vay XD MÇm non)                                             763.229.655                                 630.523.904         

NguyÔn ThÞ Lan                                                                                        23.886.000                                    24.738.000                            

Hoμng Ngäc Tμi                                                                                        18.946.968                                   18.946.968 

     - C¸c khoản phải thu kh¸c                                                                         149.122.866                                 141.900.427 

        Cộng:                                                                                         956.037.489                            816.109.299 

8.Hàng tồn kho: 
    31/3/2011   01/01/2011 

   VND   VND 

       

 Nguyên liệu, vật liệu  1.256.726.958 824.187.366 

 Thành phẩm  1.023.374.700 589.536.115 

 Hàng hóa  5.878.424.021 5.325.699.126 

 C«ng cô dông cô  3.445.164 8.779.696 

 Cộng  8.161.970.843 6.748.202.303 

 

 

9.    Chi phi trả trước ngắn hạn                                                       31/3/2011                                     01/01/2011                       

 Bảo hiểm xe « t«                                                                      1.648.987                                         0                                     

               Chi phÝ kh¸c                                                                             24.704.882                                     15.267.633 

                Céng :                                                                                    26.353.869                                      15.267.633 

 

 

10. TμI s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                                                          31/03/2010                           01/01/2011 

TμI s¶n thiÕu chê xö lý                                                                                 254.724.413                         254.724.413 
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                 Trang 15 

T¹m øng                                                                                                      342.872.200                          251.374.200                             

Ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n                                                                             50.000.000                           100.000.000 

Céng :                                                                                                           647.596.613                         606.098.613 

 

          

11 .Tài sản cố định hữu hình 

 Nhà cửa, Máy móc P.tiện vận tải ThiÕt bÞ Cộng 

 vật kiến trúc thiết bị truyền dẫn 
Dông cô , qu¶n 

lý  

 VND VND VND VN§ VND 

Nguyên giá 

Số đầu năm 20.963.212.605 1.897.485.600 2.076.695.682 71.665.671  25.009.059.558

Tăng trong quý 

Giảm trong quý 61.457.115 61.457.115

Số cuối quý 20.901.755.490 1.897.485.600 2.076.695.682 71.665.671 24.947.602.443

 

Khấu hao 

Số đầu năm 1.851.169.971 648.275.477 481.437.857 16.111.389 2.996.994.694

Tăng trong quý 74.259.825 31.688.153 30.588.118 746.517 137.282.613

Giảm trong quý 6.590.594 6.590.594

Số cuối quý 1.918.839.202 679.963.630 512.025.975 16.857.906 3.127.686.713

  

Giá trị còn lại 
Số đầu quý 19.112.042.634 1.249.210.123 1.595.257.825 55.554.282 22.012.064.864

Số cuối quý 18.982.916.288 1.217.521.970 1.564.669.707 54.807.765 21.819.915.730

 

 

 

 

12.Tài sản cố định vô hình: 

       

      

  

 Quyền sử 
dụng đất  

  

 Phần mềm 
kế toán  

 

 TSCĐ vô 
hình khác  

  

 Cộng 
VNĐ  

Nguyên giá               

Số đầu năm 1.213.424.000  52.000.000  21.000.000  1.286.424.000 

Tăng trong quý        

Gi¶m trong quý   

Số cuối kỳ. 1.213.424.000  52.000.000  21.000.000  1.286.424.000 

         

Khấu hao        

Số đầu quý 31.782.533  52.000.000  16.333.333  100.115.866 
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                 Trang 16 

Tăng trong quý 2.491.100    1.166.667  3.657.767 

Số cuối quý 34.273.633  52.000.000  17.500.000  103.773.633 

         

Giá trị còn lại        

Số đầu quý 1.181.641.467    4.666.667  1.186.308.134 

Số cuối quý 1.179.150.367    3.500.000  1.182.650.367 

 

 

13. ChÝ phÝ x©y dùng c¬ b¶n dì dang.                                                    31/3 /2011                     01/01/2011                                      

C«ng tr×nh tr−êng MÇm non Hoa Sen                                                                                              

C«ng tr×nh tr−êng CÊp 3 MariQuy Ri                                                        174.817.000                      64.817.000                           

 

 

Céng:                                                                                                     174.817.000                        64.817.000                     

 

 

14.Chi phí trả trước dài hạn: 

    31/03/2011     01/01/2011 

   VND    VND 

  

 Chi phÝ CCDC chê ph©n bæ  1.419.241.574  1.450.916.600

Chi phÝ tr¶ tr−íc dμI h¹n kh¸c  

 Cộng  1.419.241.574   1.450.916.600 

 

 

 

 

15.Vay và nợ ngắn hạn: 

 .   31/3/2011   01/01/2011 

   VND   VND 

 Vay ng¾n h¹n     

     - Vay ngắn hạn C«ng ty ty CP TC Thiªn ho¸   0

    -   Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh  1.359.646.922 1.483.426.982
    -  Vay kh¸c  177.000.000 

  Nî dμI h¹n ®Õn h¹n tr¶  

    - Vay Ng©n hμng Ngo¹i Th−¬ng Hμ TÜnh   1.236.000.000

 Cộng   1.536.646.922 2.719.426.982

 

16. ThuÕ vμ c¸c kháan ph¶i nép Nhμ n−íc                                                 31/3/2011                         01/01/2011                     
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                 Trang 17 

               ThuÕ GTGT ®Çu ra                                                                                                                     92.393.399                              

                ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp                                                        27.210.791                         47.091.019                              

 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n                                                                        709.000                           1.093.045      

                ThuÕ nhμ ®Êt vμ tiÒn thuª ®Êt                                                                                                    26.005.300                       

                             Céng                                                                                  27.919.791                       166.582.763 

 

 

 

17. C¸c kháan Phải trả, phải nộp kh¸c 

    31/03/2011   01/01/2011 

   VND   VND 

 Kinh phÝ c«ng đoàn   59.361.903 86.861.903

 B¶o hiÓm x· héi 125.358.591 1.951.425

TiÒn cæ tøc ph¶i tr¶  183.600.000 183.600.000

C¸c khoản phải trả, phải nộp kh¸c 1.556.722.218 1.587.352.837

- NhËn tiÒn gãp vèn   

- Së tμi  chÝnh  cho vay hç trî  550.000.000 550.000.000

- C¸c kho¶n ph¶I tr¶ kh¸c 1.006.722.218 1.037.352.837

Céng  1.925.042.712 1.859.766.165

  

 

 

 

 

18. Vay và nợ dài hạn: 

    31/03/2011   01/01/2011 

   VND   VND 

       
 Vay dài hạn     

- Ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh 7.041.792.068 6.114.792.068 
- Vay NXBGD 0 0 

  

 Cộng   7.041.792.068 6.114.792.068 

 

 

 

 

 

 19.Vốn chủ sở hữu  

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu  
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                 Trang 18 

   

   Vốn ®Çu t− cña  Vốn kh¸c của   Quỹ dự phßng  

  chñ së h÷u  chủ sở hữu  

 Quỹ Đầu tư 
ph¸t triển  Tài chÝnh  

 LN sau thuế chưa 
ph©n phối 

   VND  VND  VND    VND 

        

Số dư tại 31/12/2010 22.,310.580.000 137.870.381 626.895.151 167.025.800 461.490.754

  

T¨ng trong kú 150.000.000 100.000.000 

Giảm trong kú  507.193.796

Số dư tại 31/03/2011 22.310.580.000 137.870.381 776.895.151 267.025.800 -45.703.042

 

 

 

 

      b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu  

 

  31/03/2011 01/01/2011 

   VND  VND  

 Vèn cña NXBGD    8.924.230.000    8.924.230.000 

 Vốn đầu tư của Nhà nước       1.147.500.000     1.147.500.000  

 Vốn góp (cæ d«ng)  12.238.850.000 12.238.850.000 

      

 Cộng  22.310.580.000 22.310.580.000 

 

 

     c.. Cổ phiếu  

 

 31/03/2011 01/01/2011 

   

   

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 22.310.580 22.310.580

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ  

- Cổ phiếu thường 22.310.580 22.310.580

- Cổ phiếu ưu đãi  

Số lượng cổ phiếu đang l−u hμnh 22.310.580 22.310.580

- Cổ phiếu thường 22.310.580 22.310.580

* Mệnh giá cổ phiếu (ĐVT: đồng) 10.000 10.000

 

 

d Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi                                                   31/3/2011                                         01/01/2011                   

Lîi nhuËn n¨m tr−íc chuyÓn sang                                           461.490.754                                     376.754.499                               
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                 Trang 19 

Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN                                               -45.703.042                                     443.931.656     

Ph©n phèi lîi nhuËn                                                                                                                           359.195.401      

Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m tr−íc                                                 461.490.754                                     

- TrÝch quü dù phßng tμI chÝnh                                                  100.000.000                                                                          

- TrÝch quü khen th−ëng phóc lîi                                               211.490.754                                                                        

- TrÝch quü ®Çu t− ph¸t triÓn                                                      150.000.000                                                                      

- Tr¶ cæ tøc                                                                                         0                                              359.195.400                        

Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi                                          -45.703.042                                      461.490.755                        

 

 

20. Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô  

 31/3/2011 31/3/2010 

   VND  VND  

    

   - Tổng doanh thu 4.118.163.304 3.163.181.303 

- Các khoản giảm trừ doanh thu 112.140.715 80.590.030 

      + Chiết khấu thương mại, hμng tr¶ l¹i  109.294.345 70.572.350 

      + Hμng tr¶ l¹i  2.846.370 10.017.680 

     - Doanh thu thuần 

       

           Trong ®ãdoanh thu MÇm non 

 

4.006.022.589 

 

713.920.500

3.082.591.273 

 

714.420.500 

 

 

21. Giá vốn hàng bán 

 

 31/03/2011 31/03/2010

 

   

Gi¸ vốn hàng b¸n 3.332.233.902 1.906.787.172

   

Cộng 3.332.233.902 1.906.787.172

 

 

 

 

 

 

22. Doanh thu hoạt động tài chính 
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                 Trang 20 

 31/03/2011 31/03/2010

 

ChiÕt khÊu thanh to¸n   

L·i tiền göi, cho vay    99.979.489 180.571.670

 

Cộng: 99.979.489 180.571.670

 

 

 

23. Chi phí tài chính 

 31/03/2011 31/03/2010

 

 

L·i tiÒn vay 242.835.823 167.726.778

ChiÕt khÊu thanh to¸n  

Cộng 242.835.823 167.726.778

 

 

 

 

24. Thu nhập khác 

  31/03/2011  31/03/2010 

  VND  VND 

Thu tiÒn khuyÕn m·i 15.565.685

Thu tiÒn thanh lý 4.200.000

C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 36.665.228 9.821.100

 56.430.913 9.821.100

 

 

 

25. Chi  phÝ kh¸c 

  31/03/2011  31/03/2010 

  VND  VND 

Thanh lý kho hμng   54.865.521

C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c 

 54.865.521 0

 

 

26. Chi phÝ thuÕ Thu nhËp DN hiÖn hμnh vμ lîi nhuËn sau thuÕ TNDN      Quý I n¨m 2011              Quý I n¨m 2010                    

I. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ                                                          -45.703.042                   16.202.917                  
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                 Trang 21 

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬I trÎ em                                                            -15.604.702                     9.979.765                      

2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh                                                         -30.098.340                    6.223.152                    

II. §iÒu chØnh c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ                                                                                      

§iÒu chØnh c¸c t¨ng( chi phÝ kh«ng hîp lÖ)                                                                                               

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬I trÎ em                                                          -                                       

2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh                                                                                                  

3. Ho¹t ®éng kh¸c                                                                                  -                                           

III. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ                                                                                                             

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬I trÎ em                                                                                                     

2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh                                                                                                

a. Ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc −u ®·I                                                                                                     

b. Ho¹t ®éng KD tr−êng mÇm non ( MiÔn thuÕ 100%)                                                                             

3. Ho¹t ®éng kh¸c                                                                                                                                   

IV ThuÕ thu nhËp DN theo quy ®Þnh                                                                                                   4.050.729                           

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em                                                                                                     2.494.941                           

2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh                                                                                                1.555.788                            

V. ThuÕ thu nhËp Dn ®−îc miÔn, gi¶m                                                                                               

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬I trÎ em                                                                                                      

2. Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh                                                                                                                  

VI. Chi phÝ thuÕ thu nhËp DN hiÖn hμnh                                                                                             4.050.729                           

1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®å ch¬I                                                                                                                2.494.941                    

2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh                                                                                                1.555.788                

Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN                                                         -45.703.042                                      12.152.188             

 

                                                                                                                                     Hμ TÜnh, ngμy 10 th¸ng 04 n¨m 2011 

                       Tæng gi¸m ®èc                                         KÕ to¸n tr−ëng                     KÕ to¸n lËp biÓu  

 

 

 

 

                               Hå Gia B¶o                                            NguyÔn ThÞ Thu H»ng                       Hå ThÞ Hμ  

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH TBTH HÀ TĨNH                                                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
58 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh        Quý I  kết thúc ngày 31/03/2011 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 
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